
 
 

 

BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ & CHUYỂN MẠCH  
Hiệu OMEGA (XUẤT XỨ INDIA)  

(ÁP DỤNG TỪ 01/2015) 
 

Photo Cat. No. Description 

Hình ảnh Mã số Mô tả 
    

VOLT & AMPERE SELECTOR SWITCH, 48 x 60  
CHUYỂN MẠCH VOLT & AMPERE, MẶT 48 x 60 

 
Price  
Giá  

(VNĐ) 

 

CAM-V 
Chuyển mạch Volt - Mặt 48 x 60 

7 vị trí (OFF, RN-YN-BN, RY-YB-BR)  

CAM-A 
Chuyển mạch Ampere - Mặt 48 x 60 

4 vị trí (OFF-R-Y-B)   
ANALOG PANEL METER - DIAL 96 x 96  

ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - MẶT 96 x 96 

 
149,000 

 
 
149,000 

 
 DE96-500V  AC. Voltmeter 0-500V, 96 x96, Class 1.5 159,000 
      

 

DE96-22KV 

 AC. Voltmeter 0-22KV (26.4KV), 

190,000   PT 22KV/110V; 96 x96, Class 1.5 

   AC. Ammeter , CT .../5A, 96 x 96, Class 1.5,  
 

DE96-A 
 Dãy Ampe : 50A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 

159,000        

  500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A,     

   3000A, 4000A, 5000A, 6000A .   
       

 

FM96-65HZ 

 ĐỒNG HỒ TẦN SỐ Hz, 96 x 96,  

520,000   Nguồn cung cấp 230VAC/50Hz, L-N,  

   Loại chỉ thị kim, hiển thị : 45-65Hz; Class 1.5  

   ĐỒNG HỒ HỆ SỐ CÔNG SUẤT, 96 x 96 

590,000  LF96-E1C  Nguồn cung cấp 230VAC/50Hz, L-N, CT…/5A 

  ,  . -  -  , , . .  
     

 
EQSWT96- 

 AC. Voltmeter 0-500V, 96 x96, Class 1.5 

295,000 
  

Tích hợp chuyển mạch 7 vị trí 
 

 

500V 
  

  
(OFF, L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N) 

 
    
     

   AC. Ammeter , CT .../5A, 96 x 96, Class 1.5  
 

EQSWT96-A 

 Tích hợp chuyển mạch 4 vị trí  

295,000   (OFF, L1, L2, L3)   
   Dãy Ampe : 50A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A,  
      

   500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A.  
         

 DE96-D…  
Mặt đồng hồ Amper 96x96 

 
16,000  EQSWT96-D…   

       

 ANALOG PANEL  METER - DIAL 72 x 72    

 ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - MẶT 72 x 72    

 DE72-500V  AC. Voltmeter 0-500V, 72 x 72, Class 1.5 159,000 
     

 
DE72-A 

 AC. Ammeter CT .../5A, 72 x 72, Class 1.5, 
159,000   Dãy Ampe : 50A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 

        

   500A, 600A, 800A, 1000A.    
     

 
DE72-…A 

 AC. Ammeter - Trực tiếp, 72 x 72, Class 1.5 
159,000   

10A, 20A, 30A 
   

       
      

 DE72-D…  Mặt đồng hồ Amper 72x72  16,000 
          
+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT. 
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